
THỨ Buổi Tiết
1A (TRÀ)

23 tiết

1B (HẬU)

22 tiết

1C (LOÀN)

23 tiết

1D (SƠN)

22 tiết

1E (HOA)

24 tiết

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đọc TV Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đọc TV

4 Đọc TV TV BS TV BS Tiếng Việt Tiếng Việt

5

6

7

8

1 Toán GDTC(Ngân) TNXH (Thủy) Toán Toán

2 Tiếng Việt GDTC(Ngân) TNXH (Thủy) Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt TNXH (Thủy) GDTC(Ngân) Tiếng Việt Tiếng Việt

4 HĐTN TNXH (Thủy) GDTC(Ngân) HĐTN HĐTN

5 Tiếng Việt Toán Toán T BS Tiếng Việt

6 TV BS Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TV BS

7 T BS Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T BS

8

1 Toán Đọc TV(Thắm) Toán GDTC(Ngân) TNXH (Thủy)

2 T BS (Thắm) Toán Tiếng Việt GDTC(Ngân) TNXH (Thủy)

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH (Thủy) GDTC(Ngân)

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TNXH (Thủy) GDTC(Ngân)

5 TA (Hạnh) Tiếng Việt TA (Thu) Toán Toán

6 TV BS TA (Hạnh) T BS TA (Thu) TA (Huần)

7 T BS HĐTN T BS Tiếng Việt Tiếng Việt

8

1 Toán Toán Toán Toán Toán

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt T BS Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T BS 

5 Đ.Đức (HT) T BS TV BS T BS (Thủy) Tiếng Việt

6 GDTC(Ngân) T BS Tiếng Việt T BS (Thủy) Tiếng Việt

7 GDTC(Ngân) Đ.Đức (PHT) Tiếng Việt TV BS TV BS

8

1 TNXH (Thủy) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 TNXH (Thủy) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 ÂN (B Thủy) MT (Phong) Đọc TV(Ngân) TV BS T BS 

4 MT (Phong) ÂN (B Thủy) HĐTN HĐTN HĐTN

5 Tiếng Việt T BS (Thủy) MT (Phong) ÂN (B Thủy) Đ.Đức (PHT)

6 Tiếng Việt TV BS Đ.Đức (PHT) MT (Phong) ÂN (B Thủy)

7 HĐTN HĐTN ÂN (B Thủy) Đ.Đức (PHT) MT (Phong)

8

32 tiết/tuần 32 tiết/tuần 32 tiết/tuần 32 tiết/tuần 32 tiết/tuần
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 - NĂM HỌC 2024-2025

Thực hiện từ tuần 19 (Từ ngày 20/01/2025)
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THỨ Buổi Tiết
2A (VÂN)

25 tiết

2B (MẾN)

24 tiết

2C (HƯƠNG)

24 tiết

2D (MƠ)

23 tiết

2E (ÁNH)

24 tiết

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Toán Toán Toán Toán Toán

3 TV TV TV TV TV

4 TV TV TV TV TV

5 ÂN (B.Thủy) MT (Phong) TA (Huần) HĐTN TNXH (Thủy)

6 TA (Huần) ÂN (B.Thủy) MT (Phong) TV TNXH (Thủy)

7 MT (Phong) TA (Huần) ÂN (B.Thủy) TV BS T BS 

8

1 Đ.Đức Toán Toán Toán Toán

2 Toán TV Đ.Đức TV TV

3 TV TV TV Đ.Đức TV

4 TV T BS TV TV Đ.Đức 

5

6

7

8

1 Toán Toán Toán Toán ĐọcTV

2 ĐọcTV TV TV TV Toán

3 TV ĐọcTV TV TV TV

4 HĐTN HĐTN ĐọcTV(Khoa) TV BS TV

5 T BS TV TV TA (Huần) ÂN (B.Thủy)

6 TV TV TV BS ÂN (B.Thủy) MT (Phong)

7 TV BS TV BS HĐTN MT (Loan) TA (Huần)

8

1 GDTC(Thắm) TNXH (Thủy) Toán Toán Toán

2 GDTC(Thắm) TNXH (Thủy) TV ĐọcTV(Loan) TV

3 TNXH (Thủy) GDTC(Thắm) T  BS TV TV

4 TNXH (Thủy) GDTC(Thắm) T  BS TV TV BS 

5 Toán Toán TV GDTC(Ngân) T BS 

6 TV Đ.Đức (HT) TV BS T BS HĐTN

7 TV TV T BS T BS TV BS 

8

1 T BS Toán GDTC(Ngân) Toán Toán

2 T BS TV GDTC(Ngân) TV T BS (Thắm)

3 Toán TV TNXH (Thủy) T BS (Thắm) TV

4 TV TV BS TNXH (Thủy) GDTC(Ngân) TV

5 TV T BS Toán HĐTN GDTC(Ngân)

6 TV BS T BS TV TNXH (Thủy) GDTC(Ngân)

7 HĐTN HĐTN HĐTN TNXH (Thủy) HĐTN

8

32 tiết/tuần 32 tiết/tuần 32 tiết/tuần 32 tiết/tuần 32 tiết/tuần
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 - NĂM HỌC 2024-2025

Thực hiện từ tuần 19 (Từ ngày 20/01/2025)
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